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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- T                                            

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lại Văn Tùng 

Các Thẩm phán:                      Bà Vũ Thị Mai Hương 

                                                     Ông Nguyễn Đức Cảnh 

- T ư ký    ê   òa: Ông Vũ Hoàng Giang - Thư    T a án nh n   n t nh 

Na  Định   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

                                    Ông Trần Mạnh Trường - Kiể  sát viên  

Trong các ngày 10 và 11 tháng 01 nă  2022 tại tr  s  Toà án nh n   n t nh 

Na  Định   t    ph c th   c ng  hai v  án th     số 29/2021/TLPT-HNGĐ 

ngày 20-10-2021 về Ly h n, con chung, tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn. 

Do  ản án H n nh n và gia   nh sơ th   số 38/2021/HNGĐ-ST ngày 30-7-

2021 c a T a án nh n   n huyện Giao Th y, t nh Na  Định  ị  háng cáo   

Theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra   t    số 171/2021/QĐ-PT ngày 03 tháng 12  

nă  2021 giữa các  ương s : 

- Nguyên đơn: Chị Hoàng Thị H; sinh nă  1977;  ịa ch : TDP CTT, thị trấn 

QL, huyện GT, t nh NĐ; 

- Bị đơn: Anh Mai Văn B; sinh nă  1971;  ịa ch : TDP CTT, thị trấn QL, 

huyện GT, t nh NĐ;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ng n hàng n ng nghiệp phát triển n ng th n Việt Na , Chi nhánh ng n 

hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện Giao Th y, t nh Na  Định -

Ph ng giao  ịch  hu v c Giao Phong   

Người  ại  iện theo  y quyền: Ông Trương Quốc Thái, sinh nă  1985 (văn 

 ản  y quyền số 05/QĐ-NHNo-PGD ngày 04-01-2021);  
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2. Bà Lê Thị M, sinh nă  1974;  ịa ch : Xó  XT,  ã GX, huyện GT, t nh 

NĐ;  

3. Ông Đoàn Tuấn H, sinh nă  1980 và  à Đoàn Tuấn Hoan, sinh nă  

1982; cùng  ịa ch : Xó  Xu n Ch u,  ã Giao Xu n, huyện Giao Th y, t nh Na  

Định;  

4. Ông Bùi Văn H, sinh nă  1977;  ịa ch : Th n Ái Quốc,  ã Na  Thanh, 

huyện Tiền Hải, t nh Thái B nh;  

5. Ông Nguyễn Văn S;  ịa ch : Xó  4,  ã Hải Ph c, huyện Hải Hậu, t nh 

Na  Định;  

6. Ông Ông Văn N (tên gọi  hác Ông Ngọc Ng n), sinh nă  1975 và  à Lê 

Thị Phương, sinh nă  1979; cùng  ịa ch : Xó  Thị Tứ,  ã Giao Xu n, huyện 

Giao Th y, t nh Na  Định;  

7. Ông Lê Hồng P, sinh nă  1979;  ịa ch : Xó  Xu n Tiên,  ã Giao Xu n, 

huyện Giao Th y, t nh Na  Định;  

8. Bà T  Thị H, sinh nă  1976;  ịa ch : Xó  Xu n Thắng,  ã Giao Xu n, 

huyện Giao Th y, t nh Na  Định;  

9. Ông Đào Vương Q, sinh nă  1981;  ịa ch : L  88, tổ 1,  hu S0S, phường 

Hoàng Diệu, thành phố Thái B nh, t nh Thái B nh;  

10. Ông Phạ  Văn C, sinh nă  1979;  ịa ch : TDP CTT, thị trấn QL, huyện 

GT, t nh NĐ;  

11. Anh Trần Văn V, sinh nă  1985;  ịa ch : TDP CTT, thị trấn QL, huyện 

GT, t nh NĐ;  

12. Ông Nguyễn Văn C, sinh nă  1970;  ịa ch : Tổ   n phố L   Sơn, thị 

trấn QL, huyện GT, t nh NĐ. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đào Việt H; 

Luật sư thuộc Văn ph ng  uật sư Đào Việt H - Đoàn  uật sư thành phố Hà Nội. 

- Người  háng cáo: Chị Hoàng Thị H là nguyên  ơn trong v  án  

Tại phiên toà ph c th  : Chị H, anh B, ông Hà có  ặt  Những người có 

quyền  ợi, nghĩa v   iên quan vắng  ặt có     o 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại  ơn  h i  iện ngày 06 tháng 01 nă  2020,  ản t   hai,  iên  ản h a giải 

và các tài  iệu  hác có trong hồ sơ v  án cũng như tại phiên t a, nguyên  ơn chị 

Hoàng Thị H trình bày: 

* Về quan hệ h n nh n: Chị Hoàng Thị H và anh Mai Văn B t   o t   hiểu, 

t  nguyện  ết h n với nhau, có  ăng     ết h n tại UBND  ã Giao L  , nay  à 

thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ vào ngày 23-11-1998  Sau  hi  ết h n, vợ chồng 

chung sống hạnh ph c  ến nă  2014 th  phát sinh   u thuẫn,  ất  ồng quan 
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 iể ,  h ng t    ược tiếng nói chung trong cuộc sống  Đến nay   u thuẫn vợ 

chồng ngày càng  ớn, t nh cả  vợ chồng  h ng c n,  h ng thể tiếp t c chung 

sống cùng với nhau  ược, vợ chồng  ã sống  y th n từ tháng 9 nă  2019 cho  ến 

nay  Chị Hoàng Thị H  ề nghị T a án giải quyết cho chị  ược  y h n anh Mai 

Văn B. 

Tại  ản t   hai,  iên  ản h a giải và các tài  iệu  hác có trong hồ sơ v  án 

cũng như tại phiên t a,  ị  ơn anh Mai Văn B trình bày: Về việc  ết h n, thời gian 

chung sống và sống  y th n anh hoàn toàn nhất trí với    iến tr nh  ày c a chị H. 

Theo anh B   u thuẫn vợ chồng  à  o chị H thấy anh  ầu tư  à  ăn nu i ngao  ị 

thua  ỗ nên  ã t     ỏ nhà  i  Nay chị H  in  y h n, anh  h ng nhất trí  y h n  

* Về con chung: Chị H và anh B  ều tr nh  ày, vợ chồng có 02 con chung 

 à Mai Văn Đạt, sinh ngày 24-9-1999 và Mai Huy H, sinh ngày 07-02-2005. Nay 

 y h n, con chung  à Mai Văn Đạt  ã trư ng thành, chị H và anh B  h ng  ề nghị 

giải quyết việc nu i  ưỡng cháu Mai Văn Đạt  

Đối với con chung  à Mai Huy H, chị H xin nhận nu i và chị t n trọng   

 iến c a cháu Mai Huy H, chị  h ng yêu cầu anh B cấp  ưỡng nu i con  Anh B 

 in nhận nu i cháu Mai Huy H v  hiện nay cháu  ang   với anh và cháu có 

nguyện vọng   với anh  Anh yêu cầu chị H cấp  ưỡng nu i con với số tiền  ỗi 

tháng  à 2 000 000  ồng  

Tại  ản t   hai ngày 24-6-2020 cháu Mai Huy H tr nh  ày: Hiện nay cháu 

 ang   với  ố  Khi  ố  ẹ  y h n cháu  in  ược   với  ố  V   ố cháu có  iều  iện 

và chă  sóc cháu, cho cháu học tập tốt hơn  

* Về tài sản: 

- Về nhà và  ất: Chị H và anh B  ều tr nh  ày, vợ chồng có nhà và  ất tại 

TDP CTT, thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ; nguồn gốc  ất  à  o  ố  ẹ anh B 

tặng cho ( ã  ược cấp giấy chứng nhận quyền s    ng  ất số Y424027 ngày 13-

8-2004)  Trên th a  ất này vào nă  1999 vợ chồng có   y   ng căn nhà 02 tầng 

và c ng tr nh vệ sinh; nhà  ược tu  ổ s a chữa nă  2019  Chị H và anh B xác 

 ịnh   y  à tài sản chung c a vợ chồng và  ều nhất trí với  ết quả  ịnh giá tài sản 

 à  ất và c ng tr nh   y   ng trên  ất, c  thể: Giá trị quyền s    ng  ất  à 

1 150 000 000  ồng; giá trị c ng tr nh   y   ng trên  ất  à 400 000 000  ồng; 

tổng giá trị  ất và c ng tr nh   y   ng trên  ất  à 1 550 000 000  ồng  Chị H và 

anh B thống nhất thỏa thuận ph n chia nhà và  ất, anh B nhận quyền s    ng  ất 

và s  hữu toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên  ất; thống nhất ph n chia giá trị 

quyền s    ng  ất (1 150 000 000  ồng), anh B  ược 60% giá trị, chị H  ược 

40% giá trị; thống nhất ph n chia giá trị toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên  ất 

(400 000 000  ồng), gồ  nhà và các c ng tr nh   y   ng  hác theo tỷ  ệ ph n 

chia 50/50 ( ỗi người ½ giá trị)  Tổng giá trị nhà và  ất anh B  ược chia  à 

890 000 000  ồng, chị H  ược chia  à 660 000 000  ồng   

- Về th a  ất  ua c a  ng Tuyền và  à Thoa: 
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Chị H tr nh  ày: Vợ chồng có  ua c a  ng Trần Văn Tuyền và  à Cù Thị 

Thoa th a  ất số 214 tờ  ản  ồ số 13 tại tổ   n phố Cồn Tầu Na , thị trấn QL, 

huyện GT, t nh NĐ  Thời gian  ua nă  2019 với giá 290 000 000  ồng,  o anh 

B tr c tiếp giao  ịch với  à Thoa và  ược s   ồng   c a chị  Hai  ên  ới ch   à  

giấy tờ viết tay, chưa  à  th  t c chuyển nhượng theo quy  ịnh c a pháp  uật  

Chị H cho rằng   y  à tài sản chung c a vợ chồng, anh B  ã  án  i và quản    số 

tiền 330 000 000  ồng  Chị  ề nghị chia   i số tiền 330 000 000  ồng  

Anh B tr nh  ày: Anh có  ua th a  ất c a  ng Tuyền  à Thoa  à   ng 

nhưng  à  o anh  ua riêng, anh  ượn tiền  ua  ể  ầu tư  ướt sóng,  án  u n cho 

anh Đào Vương Q  ược 330 000 000  ồng,  h ng  iên quan  ến tài sản chung 

c a vợ chồng  

- Về chiếc  e   t  TOYOTA CORONA ALTIS: Chị H và anh B  ều tr nh 

 ày: Vợ chồng có 01  e   t  TOYOTA CORONA ALTIS B  iể  soát 18A - 

04201, vợ chồng  ượn tiền c a người  hác  ua  e vào nă  2014  Anh B có 

quan  iể  chiếc  e   t  anh  ã cầ  cố cho anh Nguyễn Văn Huy   tổ   n phố 

Bình Trung, thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ  ể vay số tiền 420 000 000  ồng, 

  c  ầu  à cầ  cố, nhưng sau  ó anh  ã thanh     án  e cho anh Huy với giá 

480 000 000  ồng  ể trả nợ cho anh Phạ  Văn Mão số tiền 340 000 000  ồng và 

 ãi vay  à 5 670 000  ồng  Số tiền c n  ại anh trả  ãi vay cho anh Huy  à hết, nay 

anh  h ng c n giữ số tiền nào về việc  án chiếc  e   t    

Chị H nhất trí về giá trị chiếc  e  à 480 000 000  ồng, sau  hi trừ  hoản trả 

nợ cho anh Phạ  Văn Mão, số tiền c n  ại anh B phải thanh toán trả cho chị  ột 

n a  

* Về công nợ:  

Chị H và anh B  ều tr nh  ày vợ chồng có vay c a Ph ng giao  ịch  hu 

v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n 

huyện Giao Th y số tiền 1 000 000 000  ồng;   c  ích vay  ể  ầu tư nu i thả 

ngao  Kể từ  hi vợ chồng sống  y th n, anh B  à người trả  ãi vay  Ngày 16-6-

2021 anh B  ã trả  ược cho ng n hàng 200 000 000  ồng tiền gốc vay, cho  ến 

nay vẫn c n nợ 900 323 287  ồng (tính  ến ngày 23-7-2021)  Khi  y h n, chị H 

và anh B thống nhất thỏa thuận anh B nhận trả số nợ trên cho Ph ng giao  ịch 

 hu v c Giao Phong - Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển n ng th n 

huyện Giao Th y  

Ông Trương Quốc Thái người  ại  iện theo  y quyền c a Ph ng giao  ịch 

 hu v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n 

huyện Giao Th y, t nh Na  Định; có văn  ản  ác nhận vợ chồng anh B, chị H có 

hợp  ồng thế chấp tài sản  à quyền s    ng  ất và tài sản   y   ng trên th a  ất 

 ể vay tiền c a Ph ng giao  ịch  hu v c Giao Phong,   ng như vợ chồng chị H, 

anh B tr nh  ày, và yêu cầu các  ương s  th c hiện trả nợ   ng theo hợp  ồng tín 

  ng  ã     ết  
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Trong quá tr nh giải quyết v  án, anh B có tr nh  ày về  ột số  hoản nợ 

c a vợ chồng  ối với các cá nh n  hác và  ề nghị T a án  ưa họ vào tha  gia tố 

t ng với tư cách tố t ng  à người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  T a án  ã triệu 

tập họ  ến  à  việc, họ  ã tr nh  ày như sau: 

* Tại  ản t   hai ngày 06-4-2021 và các tài  iệu chứng cứ  ã nộp,  à Lê 

Thị M tr nh  ày: Từ nă  2006  ến nă  2019  à tổ chức  ội người  à  thuê trên 

 ãi nu i ngao c a anh B, tiền c ng  ã thanh toán 01 phần,  ến nay c n nợ  ại số 

tiền  à 540 000 000  ồng, nay  à  ề nghị anh B phải trả  

* Đối với  hoản nợ c a vợ chồng  ng Đoàn Tuấn H và bà Đoàn Tuấn 

Hoan: Ông Hiệp và  à Loan tr nh  ày vào thời  iể  nă  2019 anh B có mua 

ngao giống c a vợ chồng  ng  à về nu i thả,  ến nay c n nợ số tiền  à 

1 954 206 000  ồng  Vợ chồng  ng  à yêu cầu vợ chồng anh B, chị H phải trả số 

tiền c n nợ  

* Tại  ản t   hai ngày 29-4-2021 ông Bùi Văn H tr nh  ày thời  iể  nă  

2018 nă  2019 ông có bán cho anh B ngao giống  ể thả với số tiền  à 

3 705 000 000  ồng,  ã trả  ược 2 000 000 000  ồng, c n nợ  ại  à 1 705 000 000 

 ồng, nay yêu cầu Toà án  uộc vợ chồng anh B phải trả  ng số tiền c n nợ   

* Đối với  hoản nợ c a  ng Nguyễn Văn S: Ông Sỹ tr nh  ày nă  2018, 

nă  2019 anh B c n nợ tiền c ng vận chuyển ch  ngao thuê với số tiền 

96 600 000  ồng, nay yêu cầu anh B phải trả cho  ng Sỹ số tiền này    

* Đối với  hoản nợ c a  ng Ông Văn N(tên gọi  hác Ông Ngọc Ng n) và 

 à Lê Thị Phương: Ông Ng n và  à Phượng trình bày ngày 19-02-2020 có cho 

anh B vay số tiền  à 500 000 000  ồng, nay yêu cầu anh B phải trả cho vợ chồng 

 ng  à số tiền  ã vay  

* Đối với  hoản nợ c a Ông Lê Hồng P: Ông Phi tr nh  ày từ tháng 01 

nă  2018  ến nă  2019 anh B c n nợ tiền c ng vận chuyển ch  ngao giống với 

số tiền  à 155 000 000  ồng, nay vợ chồng  y h n yêu cầu vợ chồng anh B phải 

trả cho  ng số tiền này  

* Tại  ản t   hai ngày 10-5-2021 bà T  Thị H tr nh  ày từ tháng 11 nă  

2018 (    ịch  ến hết ngày 19 tháng 12) anh B  ua ngao giống  ể thả nay c n 

nợ  ại với số tiền  à 824 430 000  ồng  Nay  à Hồng  ề nghị Toà án giải quyết 

yêu cầu vợ chồng anh B trả cho bà số tiền c n nợ   

* Tại các  ản t   hai ngày 25-3-2021 ông Đào Vương Q trình bày: Ngày 

13-6-2019 ông có cho anh B vay số tiền  à 500 000 000  ồng,  ến nay chưa trả v  

vậy  ề nghị Toà án  uộc anh B phải trả cho  ng số tiền này,  ãi  ng  h ng yêu 

cầu  Đối với th a  ất  à anh B  ua c a vợ chồng  ng Tuyền  à Thoa, anh B  ã 

 án  ại cho  ng với giá  à 330 000 000  ồng, nay th a  ất này  à c a  ng  h ng 

 iên quan  ến anh B và chị H. 

* Đối với  hoản nợ c a  ng Phạ  Văn C: Ông Cường tr nh  ày, ngày 10-
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01-2019 ông cho anh B vay số tiền  à 800 000 000  ồng,  ến nay chưa trả  ặc  ù 

 ã   i nhiều  ần nhưng anh B  hất  Do vậy nay ông yêu cầu Toà án  uộc anh B 

phải trả cho  ng số tiền này, về  ãi  ng  h ng yêu cầu  

* Đối với  hoản nợ c a  ng Trần Văn V: Anh Việt tr nh  ày tháng 5 nă  

2019 anh có s a chữa c ng tr nh nhà   cho vợ chồng anh B với số tiền  à 

187 550 000  ồng, nhưng  ến nay chưa trả, v  vậy anh  ề nghị Toà án gi p  ỡ 

 uộc vợ chồng anh B phải trả cho anh số tiền này  

* Đối với  hoản nợ c a  ng Nguyễn Văn C: Ông C n tr nh  ày ngày 26-5-

2019 anh B  ua ngao giống c a  ng và c n nợ số tiền  à 680 000 000  ồng, nay 

 ng yêu cầu anh B phải trả cho  ng số tiền này  

Chị H  h ng nhất trí trả các  hoản nợ này v  các  hoản nợ  o anh B t  vay 

và  ua c n nợ  ại chị  h ng  ược  iết  

Anh B hoàn toàn nhất trí  ối với toàn  ộ số tiền nợ như trên v  theo anh các 

 hoản nợ này anh  ứng  ên vay và c n nợ  ể  ầu tư nu i thả ngao vạng trong thời 

gian vợ chồng vẫn chung sống với nhau, chưa sống  y th n  Do  ó anh B yêu cầu 

chị H phải có trách nhiệ  trả nợ cùng với anh  

Các tài sản  hác như nhà  ất tại Hà Nội giá  ua  à 5 530 000 000  ồng 

 ứng tên con trai và  ồ  ùng, vật   ng sinh hoạt trong gia   nh: Chị H và anh B 

 ều  h ng yêu cầu T a án giải quyết  

* Kết quả  e    t, th    ịnh tại chỗ  ối với tài sản chung gồ  quyền s  

  ng  ất và tài sản  à các c ng tr nh   y   ng trên  ất như sau:  

Về quyền s    ng  ất: Th a số 53 tờ  ản  ồ số 18 ( oại  ất vườn tạp),  iện 

tích 330 m
2
  ã  ược cấp giấy chứng nhận quyền s    ng  ất số Y 424027, cấp 

ngày 13-8-2004  Kết quả  o  ạc th c tế  iện tích  ất  à 288  
2
. 

Về c ng tr nh   y   ng trên  ất gồ : Nhà   y  ằng gạch, tường   y  ằng 

v i cát 20c ,   y 02 tầng,   y   ng nă  1999, t n tạo s a chữa nă  2019;  ặt 

 ằng   y   ng nhà: Chiều  ài 15  , chiều rộng 6,5  ,  iện tích   y   ng  à 97,5 

m
2
/sàn x 2 = 195 m

2
; s n  át gạch vu ng  ỏ nă  2019 (gồ  02  hoảng  iện tích 

sân) 59 m
2
 + 40 m

2
 = 99 m

2
; tường  ao   y gạch có  ổ cột,   thoáng, cao 02  , 

có tổng chiều  ài 36  ,   y nă  1999 và s a chữa nă  2019; cổng rộng 03  , có 

02 cột tr  vu ng (50 50) c , có 02 cánh cổng hàn  ằng sắt;  án tôn sát nhà chính 

phía trước c a chính có chiều  ài 07  , chiều rộng 6,5  , tổng  iện tích 45,5  
2
, 

 ái t n  à  nă  1999  ã qua nhiều  ần s a chữa; c ng tr nh ph  và  ếp   y  ằng 

gạch, v i vữa 01 tầng,  ái  ợp  r  i ăng,   y   ng nă  1999 có chiều  ài 10 

 , chiều rộng 10,5  , cao   nh qu n 2,5    

* Kết quả  ịnh giá tài sản:  

Giá trị quyền s    ng  ất  à 1 150 000 000  ồng; giá trị các công trình xây 

  ng trên  ất  à 400 000 000  ồng  Tổng giá trị  ất và các c ng tr nh   y   ng 

trên  ất  à 1 550 000 000  ồng  
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* Kết quả  ác  inh, thu thập chứng cứ tại thị trấn Quất L  : Về quan hệ h n 

nh n, chị H và anh B  ắt  ầu này sinh mâu thuẫn từ tháng 10 nă  2019  o vợ chồng 

nghi ngờ  ẫn nhau  h ng chung th y; anh e   ạn  è, gia   nh, cơ s  tổ   n phố và 

chính quyền  ịa phương  ã  ộng viên h a giải nhưng  h ng có  ết quả,  ến nay vợ 

chồng vẫn sống  y th n,   u thuẫn gay gắt,  hó có  hả năng  oàn t   ể chung sống 

cùng nhau, nên  ề nghị T a án giải quyết cho vợ chồng  y h n  Về con chung  ề 

nghị T a án căn cứ quy  ịnh c a pháp  uật và nguyện vọng c a con chung  ể giao 

con cho vợ hoặc chồng nu i cho phù hợp  Vợ chồng có nhà và  ất tại tổ   n phố 

Cồn Tầu T y, thị trấn Quất L  ; nguồn gốc  ất  o  ố  ẹ anh B tặng cho vợ chồng  

Vợ chồng hiện vay nợ c a Ph ng giao  ịch  hu v c Giao Phong - Chi nhánh ngân 

hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện Giao Th y, t nh Na  Định số 

tiền 1 000 000 000  ồng; các  hoản nợ  hác vợ chồng vay  ể  à  ăn, phát triển 

 inh tế  ịa phương  h ng  ược  iết  

Tại  ản án số 38/2021/HNGĐ-ST ngày 30-7-2021 c a T a án nh n   n 

huyện Giao Th y, t nh Na  Định quyết  ịnh  Căn cứ vào các Điều 37, 56, 59, 

81, 82, 83 c a Luật H n nh n và gia   nh; các Điều 147, 156, 157, 271 và Điều 

273 c a Bộ  uật Tố t ng D n s ; Điều 357, Điều 468 c a Bộ  uật   n s ; Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 c a UBTVQH quy  ịnh 

về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    và s    ng án phí và  ệ phí t a án  

1  X   y h n giữa chị Hoàng Thị H và anh Mai Văn B. 

2  Về con chung: Giao anh Mai Văn B tiếp t c tr c tiếp nu i con chung là 

Mai Huy H, sinh ngày 07-02-2005; chị Hoàng Thị H có nghĩa v  cấp  ưỡng nu i 

con chung cho anh Mai Văn B số tiền 2 000 000  ồng/tháng  ể từ tháng 8 nă  

2021 cho  ến  hi con chung    18 tuổi, trư ng thành,  ao  ộng t   ập  ược  Chị 

Hoàng Thị H có quyền, nghĩa v  thă  no  con chung  à  h ng ai  ược cản tr   

3  Về tài sản: 

- Giao anh Mai Văn B  ược quyền s    ng th a  ất số 53 tờ  ản  ồ số 18 

( oại  ất vườn tạp) tại TDP CTT, thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ  ã  ược cấp 

giấy chứng nhận quyền s    ng  ất số Y 424027, cấp ngày 13-8-2004 và s  hữu 

toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên th a  ất; 

- Giao anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ cho Ph ng giao  ịch  hu v c 

Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện 

Giao Th y số tiền gốc và  ãi  à 900 323 287  ồng (tính  ến thời  iể  ngày 23-7-

2021)  Trường hợp anh Mai Văn B  h ng th c hiện nghĩa v  trả nợ th  Ph ng 

giao  ịch  hu v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển 

n ng th n huyện Giao Th y có quyền yêu cầu Cơ quan có th   quyền  án tài sản 

thế chấp  ể thu hồi nợ  Trường hợp anh Mai Văn B trả nợ  ong, Ph ng giao  ịch 

 hu v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n 

huyện Giao Th y có nghĩa v  trả  ại cho anh Mai Văn B các giấy tờ  iên quan  ến 

tài sản  ã thế chấp   
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- Giao anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ chung c a vợ chồng cho các cá 

nh n gồ : Trả cho  à Lê Thị M 540 000 000  ồng; trả cho vợ chồng  ng Đoàn 

Tuấn H và bà Đoàn Tuấn Hoan 1 954 206 000  ồng; trả cho  ng Bùi Văn H 

1 705 000 000  ồng; trả cho  ng Nguyễn Văn S 96 600 000  ồng; trả cho  ng Lê 

Hồng P 155 000 000  ồng; trả cho  à T  Thị H 824 430 000  ồng; trả cho  ng 

Nguyễn Văn C 680 000 000  ồng  

- Buộc anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ riêng cho vợ chồng  ng Ông Văn 

N(Ông Ngọc Ng n) và  à Lê Thị Phương số tiền 500 000 000  ồng; ông Phạ  

Văn C số tiền 800 000 000  ồng;  ng Đào Vương Q số tiền 500 000 000  ồng  

- Buộc chị Hoàng Thị H có nghĩa v  thanh toán cho anh Mai Văn B số tiền 

2 784 142 725  ồng  ể anh Mai Văn B trả các  hoản nợ chung  

Ngoài ra, án sơ th   c n tuyên án phí,  ệ phí, nghĩa v  chậ  thi hành án, 

quyền  háng cáo và  iện pháp thi hành án c a các  ương s   

Ngày 10-8-2021 chị Hoàng Thị H là nguyên  ơn trong v  án có  ơn  háng 

cáo toàn  ộ  ản án sơ th   và  ề nghị T a án cấp ph c th    e    t  hách 

quan, c ng  ằng và toàn  iện v  án  ể  ảo vệ quyền,  ợi ích hợp pháp cho chị H 

và cháu Mai Huy H theo hướng h y  ản án sơ th   số 38/2021/HNGĐ-ST ngày 

30-7-2021 c a T a án nh n   n huyện Giao Th y, t nh Na  Định  

Tại phiên toà ph c th  : Nguyên  ơn giữ nguyên yêu cầu  h i  iện, về 

quan hệ t nh cả , con chung, chia tài sản chung và c ng nợ. Chị H và người  ảo 

vệ quyền và  ợi ích hợp pháp cho chị H vẫn giữ nguyên nội  ung trong  ơn 

 háng cáo, về con chung, tài sản và c ng nợ  Chị H  in r t  ột phần yêu cầu 

 háng cáo về phần t nh cả   Chị H  h ng  ồng   giao con Mai Huy H cho anh B 

nu i  ưỡng v  anh  h ng có    tư cách  ạo  ức nu i con, chị  h ng  ồng   trả 

 ãi cho ng n hàng ch  nhất trí cùng anh B trả nợ gốc, anh B  hai  ua  ất c a vợ 

chồng  ng Tuyền,  à Thoa  án  ướt sóng  à  h ng   ng, số tiền  án  e   t  chị 

 ồng   trả nợ cho  ng Mão 300 000 000 , số tiền c n  ại 180 000 000   ề nghị 

chia   i, chị  h ng  ồng   trả cho  ng Mão 46 000 000  v  số nợ này  ã trả nợ 

trước  ó rồi, chị  h ng có nghĩa v  trả tiền cho anh B hơn hai tỷ  ồng về các 

 hoản nợ anh B  ê  hai chị  h ng  ược  iết, chị  ề nghị HĐXX ph c th   tính 

 ại phần án phí   

 Người  ảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp cho chị H  ề nghị, T a án cấp sơ 

th    ác  ịnh sai tư cách tha  gia tố t ng c a Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp 

và phát triển n ng th n huyện Giao Th y và những người anh B  hai có nợ tiền 

họ trong việc nu i ngao vạng  Do có vi phạ  nghiê  trọng về th  t c tố t ng,  ề 

nghị Hội  ồng   t    ph c th   h y  ản án   n s  sơ th   c a T a án nh n   n 

huyện Giao Th y  

Anh Mai Văn B trình bày vẫn giữ nguyên phần tr nh  ày tại cấp sơ th  , 

anh  h ng chấp nhận yêu cầu  háng cáo c a chị H, anh  ề nghị T a án cấp ph c 

th   giữ nguyên như quyết  ịnh c a  ản án sơ th  , anh B giao nộp  iên  ai  ã 
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thanh toán trả hết nợ cho ng n hàng, các  ương s   h ng thoả thuận  ược với 

nhau về việc giải quyết v  án. 

Kiể  sát viên Viện  iể  sát t nh Na  Định phát  iểu    iến: Về tố t ng, 

quá tr nh giải quyết v  án tại cấp ph c th  , Th   phán, Hội  ồng   t    và thư 

ký phiên tòa  ã tu n theo các quy  ịnh pháp  uật tố t ng   n s   Các  ương s  

chấp hành   ng các quy  ịnh pháp  uật tố t ng   n s , quyền  ợi c a các  ương s  

 ược  ảo  ả   

Về nội  ung c a v  án: Tại phiên t a chị H  in r t  háng cáo về quan hệ 

h n nh n nên  ề nghị Hội  ồng   t      nh ch   ối với yêu cầu này. Về con 

chung hiện nay chị H và anh B  ều có nguyện vọng  in  ược chă  sóc và nu i 

 ưỡng con chung  Cháu Mai Huy H  ang  o anh B và gia   nh nu i  ưỡng, chă  

sóc, cháu  ại có nguyện vọng  in  ược   với anh B, chị H hiện nay chưa có nơi 

cư tr  ổn  ịnh  ề nghị giao cháu Hoàng cho anh B nu i  ưỡng, chă  sóc  Chị H 

phải  óng góp tiền cấp  ưỡng nu i con cho anh B theo quy  ịnh c a pháp  uật  

Về tài sản chung: Đề nghị T a án chấp nhận s  thỏa thuận c a các  ương s  về 

nhà và  ất thuộc th a số 53, tờ  ản  ồ số 18 tại TDP Cồn Tầu T y, thị trấn QL, 

huyện GT, t nh NĐ  iện tích 330 
2
, giao anh B quyền s    ng  ất và s  hữu 

toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên  ất; Về th a  ất số 214, tờ  ản  ồ số 13 thuộc 

TDP Cồn Tàu Na , TT Quất L    ua c a  ng Trần Văn Tuyền,  à Cù Thị 

Thoa: Việc  ua  án ch   à giấy viết tay có chữ    c a anh B và  à Thoa, hiện 

nay anh B  ã  án cho anh Đào Vương Q  ược 330 000 000   ãi 40 000 000   Chị 

H  ề nghị chia   i giá trị tiền  ãi từ  án nhà, anh Biền có quan  iể  anh vay tiền 

 ầu tư số tiền  ãi  ã trả nợ  à  h ng có căn cứ  Xác  ịnh số tiền 40 000 000   à 

tiền  ãi từ việc  à  ăn, phát sinh trong thời  ỳ h n nh n nên coi  à tài sản chung 

c a vợ chồng  Do  ó anh B phải có trách nhiệ  thanh toán cho chị H  ột n a  

Về chiếc   e   t  TOYOTA CORONA ALTIS B  iể  soát 18A – 04201 là tài 

sản chung c a vợ chồng, hiện nay anh B  ã  án cho anh Nguyễn Văn Huy  ược 

480 000 000  ồng và  ã trả nợ cho  ng Phạ  Văn Mão số tiền 345 670 000 

 ồng, theo anh B số tiền c n  ại  à 134 330 000  ồng, anh  ã trả  ãi cho anh Huy 

nhưng  h ng có tài  iệu chứng cứ chứng  inh nên  h ng  ược chấp nhận, v  vậy 

anh B phải có trách nhiệ  thanh toán cho chị H  ột n a  Về c ng nợ chung: Tòa 

án cấp sơ th    ã  ác  ịnh  hoản nợ chung c a hai vợ chồng  à 7.062.615.451 

 ồng,  hoản nợ riêng c a anh B  à 1 800 000 000  ồng  Cần giao cho anh B trả 

toàn  ộ các  hoản nợ chung c a vợ chồng, nợ riêng c a anh B nhưng cần  uộc 

chị H có nghĩa v  thanh toán cho anh B số tiền chênh  ệch 2 784 142 725  ồng là 

chưa chính xác. T a án cấp sơ th    ã cộng nhầ  tổng số nợ chung c a vợ 

chồng ch  có 7 043 069 278  ồng, số tiền chênh  ệch  à 19 546 164   g y thiệt hại 

 ến quyền  ợi c a chị H, anh B, số nợ này  ỗi người phải có trách nhiệ  thanh 

toán trả nợ  ột n a. Về án phí T a án cấp sơ th   tính toán chưa   ng theo quy 

 ịnh c a pháp  uật và  h ng nêu quan  iể  c a những người  ảo vệ quyền và  ợi 

ích hợp pháp cho các  ên  ương s . Do  ó, có căn cứ chấp nhận  ột phần kháng 

cáo c a chị H,  ề nghị Hội  ồng   t    căn cứ  hoản 2 Điều 308; Điều 309 
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BLTTDS s a  ản án sơ th   về số nợ chung c a vợ chồng và án phí  Án phí phúc 

th   giải quyết theo pháp  uật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ v  án  ược th   tra tại 

phiên toà và căn cứ vào  ết quả tranh  uận tại phiên toà, Hội  ồng   t    nhận 

 ịnh: 

[1] Về tố t ng: Ông Trương Quốc Thái,  à Lê Thị M, ông Đoàn Tuấn H, 

ông Bùi Văn H, ông Nguyễn Văn S; ông Ông Văn N(tên gọi  hác Ông Ngọc 

Ngôn), ông Lê Hồng P, bà T  Thị H, ông Đào Vương Q, ông Phạ  Văn C, anh 

Trần Văn V, ông Nguyễn Văn C  à người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ã có 

 ơn  in  ược   t    vắng  ặt  V  vậy căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ  uật tố t ng 

  n s , T a án tiến hành   t    v  án vắng  ặt họ  

[2] Xét  ơn  háng cáo c a chị Hoàng Thị H  à  trong thời hạn  uật  ịnh 

phù hợp với quy  ịnh tại  hoản 1 Điều 272;  hoản 1 Điều 273; Điều 276 Bộ  uật 

Tố t ng D n s  nên  ược Hội  ồng   t    chấp nhận  e    t giải quyết  Tòa án 

cấp sơ th   c n có những thiếu sót sau cần r t  inh nghiệ  như trong phần nhận 

 ịnh c a  ản án có nhận  ịnh vợ chồng chị H, anh B phải thanh toán trả nợ về số 

tiền s a nhà c a cho anh Trần Văn V 187 510 000  ồng nhưng trong phần quyết 

 ịnh c a  ản án  ại  h ng tuyên về  hoản tiền này  

[3] Tại phiên t a ph c th   chị Hoàng Thị H  in r t  ột phần yêu cầu 

 háng cáo về phần t nh cả   X t thấy việc r t  háng cáo c a chị H là hoàn toàn 

t  nguyện,  h ng  ị ai  p  uộc,  h ng trái  ạo  ức  ã hội nên  ược chấp nhận  

Hội  ồng   t    sẽ   nh ch    t    ph c th   về phần này  à phù hợp  

[4] Xét kháng cáo c a chị Hoàng Thị H về con chung th  thấy: Quá tr nh 

chung sống vợ chồng có hai con chung cháu Mai Văn Đạt, sinh ngày 24-9-1999 

và cháu Mai Huy H, sinh ngày 07-02-2005. Khi giải quyết ly hôn, con chung là 

Mai Văn Đạt  ã trư ng thành nên Tòa án  h ng cần  ề cập giải quyết  Tại  ơn 

kháng cáo chị H  h ng  ồng   cho anh B nu i  ưỡng cháu Đạt, T a án  uộc chị 

phải cấp  ưỡng nu i con 2 000 000   à quyết  ịnh cả  tính,  h ng có căn cứ và 

vi phạ  pháp  uật về quyền trẻ e , anh B cũng có nguyện vọng xin  ược nu i 

 ưỡng con chung, anh yêu cầu chị H cấp  ưỡng nu i con chung  ỗi tháng hai 

triệu triệu  ồng  X t thấy, anh B  ược giao s    ng nhà  ất có chỗ   ổn  ịnh, chị 

H hiện nay chưa có chỗ   ổn  ịnh, vẫn  ang phải  i   nhờ, anh B, chị H  ều có 

nghề nghiệp thu nhập ổn  ịnh, anh B có     iều  iện chă  sóc và nu i  ưỡng 

con chung. Cháu Hoàng  ang  o anh B nu i  ưỡng, chă  sóc từ  hi vợ chồng 

sống  y th n,  ản th n cháu có nguyện vọng  in  ược   với anh B, cháu  ại là con 

trai  ang trong  ộ tuổi phát triển t   sinh    nên rất cần có s   ạy  ảo, chă  sóc 

c a người  ố  ể cháu phát triển   nh thường và cũng  à  ể  ảo  ả  s  ổn  ịnh về 

chỗ  , sinh hoạt, học tập hàng ngày c a cháu  à chính  áng và phù hợp với quy 

 ịnh c a pháp  uật  Trong thời gian vợ chồng sống  y th n chị H ít quan tâm, 
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chă  sóc, nu i  ưỡng con chung  T a án cấp sơ th    ã giao cháu Hoàng cho 

anh B nu i  ưỡng  à phù hợp với  iều  iện hoàn cảnh th c tế  Anh B có yêu cầu 

chị Hoàng Thị H phải có trách nhiệ   óng góp tiền cấp  ưỡng nu i cháu Mai 

Huy H  ỗi tháng hai triệu  ồng  à có cơ s  chấp nhận và phù hợp với  ức thu 

nhập  ương hàng tháng c a chị H  Do  ó cần  uộc chị H phải có nghĩa v  cấp 

 ưỡng nu i con chung cháu Hoàng  ỗi tháng 2.000.000 (hai triệu  ồng)  ể từ 

 hi  y h n cho  ến  hi cháu Hoàng trư ng thành, t   ập  à phù hợp theo quy  ịnh 

tại các Điều 81, 82, 83 c a Luật H n nh n và gia   nh  Do vậy,  h ng có căn cứ 

chấp nhận  háng cáo c a chị H về việc nu i  ưỡng con chung  

[5] Xét kháng cáo c a chị Hoàng Thị H về ph n chia tài sản, c ng nợ c a 

vợ chồng  ể  ả   ảo quyền,  ợi ích hợp pháp cho chị thấy rằng: Theo  ời tr nh 

 ày c a chị H và anh B tại phiên t a ph c th   th  tài sản chung c a vợ chồng 

hiện có: Th a số 53 tờ  ản  ồ số 18 ( oại  ất vườn tạp),  iện tích 330  
2
  ã  ược 

cấp giấy chứng nhận quyền s    ng  ất số Y 424027, cấp ngày 13-8-2004. 

Nguồn gốc  ất  à  o  ố  ẹ anh B tặng cho vợ chồng có tổng giá trị  à 

1 550 000 000  ồng  Chị H và anh B  ã thống nhất t  thương  ượng, thỏa thuận 

ph n chia nhà và  ất với nhau, anh B  ược toàn quyền s    ng  ất và s  hữu toàn 

 ộ c ng tr nh   y   ng trên  ất; thống nhất ph n chia giá trị quyền s    ng  ất 

(1 150 000 000  ồng), anh B  ược 60% giá trị, chị H  ược 40% giá trị; thống 

nhất ph n chia giá trị toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên  ất (400 000 000  ồng), 

gồ  nhà và các c ng tr nh   y   ng  hác theo tỷ  ệ ph n chia 50/50 ( ỗi người 

½ giá trị) chị H  ược chia 660 000 000  ồng, anh B  ược chia 890 000 000   S  

thoả thuận c a vợ chồng chị H và anh B  à hoàn toàn t  nguyện  h ng  ị ai  p 

 uộc,  h ng trái  ạo  ức  ã hội,  h ng vi phạ  pháp  uật nên sẽ  ược Hội  ồng 

  t    ghi nhận  

[6] Về th a  ất  ua c a  à Cù Thị Thoa, quá tr nh giải quyết v  án, anh B, 

chị H và  à Thoa  ều  ác nhận có việc chuyển nhượng th a  ất số 214, tờ  ản  ồ 

số 13,  iện tích 95 
2
 tại tổ   n phố Cồn Tầu Na , thị trấn Quất L   nhưng chưa 

 à  th  t c chuyển nhượng theo quy  ịnh c a pháp  uật  à ch  có giấy  ua  án 

 ất viết tay có chữ    c a anh B và bà Thoa. Anh B cho rằng anh  ua riêng  ằng 

tiền anh  i  ượn c a người  hác  ể  ầu tư  ướt sóng, anh  ua th a  ất với số 

tiền 290 000 000  ồng và  án ngay cho anh Đào Vương Q với số tiền  à 

330 000 000  ồng  Như vậy  ác  ịnh việc anh B s    ng tiền  i  ượn c a người 

 hác  ể  ua  án  ất  ưới h nh thức  ầu tư  ướt sóng  ể  iế   ời  à giao  ịch 

riêng giữa anh B và  à Thoa  Mặt  hác việc chuyển nhượng  ất ch   o  ột   nh 

anh B giao  ịch,  h ng   ng th  t c  o pháp  uật quy  ịnh  Tuy nhiên số tiền 

40 000 000  ồng  ãi từ việc giao  ịch  ua  án th a  ất này c a anh B  ác  ịnh  à 

 hoản  ợi phát sinh trong thời  ỳ h n nh n nên cần  ược coi   y  à tài sản chung 

c a vợ chồng  Do vậy cần  uộc anh B phải có trách nhiệ  thanh toán cho chị H 

số tiền 20 000 000  ồng  à phù hợp. 
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[7] Đối với chiếc  e   t  nhãn hiệu TOYOTA CORONA ALTIS B  iể  

soát 18A - 04201  à tài sản chung c a vợ chồng, anh B  ã thế chấp và sau  ó  án 

thanh    cho anh Nguyễn Văn Huy với giá 480 000 000  ồng  Anh B  ã trả nợ 

 ng Phạ  Văn Mão số tiền 345 670 000  ồng  Việc anh B khai trả  ãi vay anh 

Huy  h ng có căn cứ nên  ác  ịnh giá trị c n  ại c a chiếc  e  à 134 330 000 

 ồng,  o  ó cần  uộc anh B phải có trách nhiệ  thanh toán  ại cho chị H  ột n a 

giá trị c n  ại c a chiếc  e  à 67 165 000  ồng  à phù hợp. Như vậy tổng số tài 

sản chị H  ược chia  à 660 000 000  ồng + 20 000 000  + 67 165 000  ồng = 

747 165 000 ; tổng số tài sản anh B  ược chia  à 890 000 000  ồng + 

20 000 000  + 67 165 000  ồng = 977 165 000     

 [8] Về  hoản nợ c a Phòng giao  ịch  hu v c Giao Phong - Chi nhánh 

ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện Giao Th y: Quá trình 

chung sống vợ chồng có vay nợ gốc  à 1 000 000 000  ồng  Kể từ  hi vợ chồng 

sống  y th n, anh B  à người trả  ãi hàng tháng  Ngày 16-6-2021 anh B  ã trả 

 ược  ột phần gốc và  ãi vay  à 207 056 164  ồng  Theo các chứng từ giao  ịch 

và  ề nghị c a ng n hàng, tính  ến ngày 23-7-2021 vợ chồng hiện c n nợ cả gốc 

và  ãi  à 900 323 287  ồng  Chị H và anh B thống nhất thỏa thuận anh B nhận trả 

nợ cho Ph ng giao  ịch  hu v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp 

và phát triển n ng th n huyện Giao Th y  S  thoả thuận c a chị H và anh B là 

hoàn toàn t  nguyện  h ng  ị ai  p  uộc,  h ng trái  ạo  ức  ã hội,  h ng vi 

phạ  pháp  uật nên sẽ  ược Hội  ồng   t    ghi nhận  

 [9] Đối với các  hoản nợ vay c a các cá nh n: Khoản nợ c a anh Trần 

Văn V số tiền 187 510 000  ồng  à nợ tiền  ua vật  iệu và tiền thi c ng  o s a 

chữa tu  ổ nhà   và các c ng tr nh trên  ất  à tài sản chung c a vợ chồng nên  ác 

 ịnh   y  à nợ chung, nên cần  uộc chị H anh B  ỗi người có trách nhiệ  trả 

anh Việt số tiền 93 775 000  ồng  Tuy nhiên anh B  à người nhận quyền s    ng 

 ất và s  hữu c ng tr nh   y   ng trên  ất nên anh B  à người có trách nhiệ  trả 

nợ cho anh Việt số tiền 187 510 000  ồng; Chị H có trách nhiệ  thanh toán cho 

anh B ½ số tiền này = 93 775 000  ồng  Đối với các  hoản nợ  iên quan  ến việc 

 ầu tư nu i thả ngao  ác  ịnh như sau: Việc  ầu tư nu i thả ngao c a vợ chồng  à 

th c tế, chị H cũng  iết việc nu i thả ngao, vợ chồng  ắt  ầu nu i ngao từ nă  

2005 cho  ến  hi vợ chồng sống  y ngày 01 tháng 01 nă  2020    Lịch (BL 

249, 271)  Qua tr nh  ày c a anh B và  ác nhận c a các  ịa phương nơi anh B có 

 iện tích nu i thả ngao  ác  ịnh anh B có nu i thả ngao và  ị thiệt hại vào nă  

2019  Tại phiên t a, anh B và chị H  ều tr nh  ày  à trước  hi vợ chồng sống  y 

th n, chị H  à người quản     inh tế, tất cả các  ịa  iể  anh B nu i thả ngao chị 

H  ều  iết và chị  ứng ra chi trả các  hoản  iên quan  ến việc nu i thả ngao (BL 

28,179)  Trong  ản t   hai c a chị H ngày 24-6-2020 chị H trình bày: (Trong quá 

tr nh chung sống, t i vừa  ạy học vừa  inh  oanh nhà ngh  vừa hỗ trợ chồng 

quản     iều hành c ng việc  ầ  trại nu i ngao        các  hoản thu nhập tiết  iệ  

 ược  ến   u  ều go  góp  ồn cho chồng  ua, thuê,  ấu, cải tạo,  ầu tư  ầ , 

 ãi nu i thả ngao và trại sản  uất ngao giống,  ồng thời  ua ngao  ể nu i thả, 
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 inh  oanh phát triển  inh tế,  ua sắ  nhà  ất cùng các tài sản  hác)  Do  ó  ác 

 ịnh vợ chồng chị H, anh B  ồng thuận cùng nhau  ầu tư nu i thả ngao tại tất cả 

các nơi có  iện tích nu i ngao, v  vậy chị H phải có trách nhiệm cùng anh B trả 

các  hoản nợ  iên quan  ến nu i thả ngao, gồ : Trả nợ  à Lê Thị M tiền c ng 

 à   ãi nu i ngao  à 540 000 000  ồng; trả nợ vợ chồng  ng Đoàn Tuấn H và bà 

Đoàn Tuấn Hoan tiền  ua ngao giống  ể thả với số tiền 1 954 206 000  ồng; trả 

nợ ông Bùi Văn H tiền  ua ngao giống  ể thả với số tiền 1 705 000 000  ồng; trả 

nợ  ng Nguyễn Văn S tiền c ng vận chuyển ch  ngao thuê với số tiền 96 600 000 

 ồng; trả nợ  ng Lê Hồng P tiền c ng vận chuyển ch  ngao giống  à 155 000 000 

 ồng; trả nợ  à T  Thị H tiền  ua ngao giống  ể thả với số tiền  à 824 430 000 

 ồng; trả nợ  ng Nguyễn Văn C tiền  ua ngao giống với số tiền  à 680 000 000 

 ồng  Tổng các  hoản nợ  iên quan  ến  ầu tư nu i thả ngao  à 5 955 236 000 

 ồng  Quá tr nh vợ chồng chung sống cho  ến  hi sống  y th n, vợ chồng  ã cùng 

nhau  ầu tư nu i ngao  ể phát triển  inh tế gia   nh,  o  ó  ã tạo  ập nên tài sản 

chung  à n ng cấp căn nhà 02 tầng tại tổ   n phố Cồn Tầu Na , thị trấn Quất 

L   cũng như căn nhà  à vợ chồng mua tặng cho con trai  à Mai Văn Đạt tại 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có giá trị 5.530.000.000   Do  ó chị H cũng 

phải có nghĩa v  cùng anh B trả các  hoản nợ  iên quan  ến  ầu tư nu i thả ngao  

Tổng cộng nợ chung c a vợ chồng  à 7 043 069 278  ồng, T a án cấp sơ th    ã 

cộng nhầ  số nợ chung c a vợ chồng  à 7 062 615 451  ồng  à  h ng chính  ác, 

 ã g y thiệt hại  ến quyền và  ợi ích hợp pháp c a chị H, anh B số tiền 

19 546 164 ,   y  à sai sót trong tính toán c a cấp sơ th   nên  ể  hắc ph c 

thiếu sót này cần phải s a  ại cho phù hợp  Cần  uộc vợ chồng chị H, anh B  ỗi 

người phải chịu trách nhiệ  thanh toán trả ½ số nợ chung 7 043 069 278  ồng  : 

2 = 3.521.534.639 . Tuy nhiên anh B  à người tr c tiếp giao  ịch nên giao cho 

anh B  à người tr c tiếp trả toàn  ộ số nợ chung c a vợ chồng  Sau  hi  ối trừ  i 

số tài sản chị H  ược chia 747 165 000  th  chị H c n phải có trách nhiệ  thanh 

toán tiền chênh  ệch trả nợ chung cho anh B số tiền 3 521 534 643  - 

747 165 000  = 2 774 369 643   à phù hợp. 

[10] Đối với các  hoản nợ c a vợ chồng  ng  à Ông Văn Nvà Lê Thị 

Phương, anh B tr nh  ày vay nợ vào  hoảng tháng 2 nă  2020  à thời gian sau 

 hi vợ chồng  y th n, chị H  h ng  iết về  hoản nợ này, v  vậy  ác  ịnh   y  à 

 hoản vay riêng c a anh B, nên cần  uộc  ột   nh anh B phải t  có trách nhiệ  

trả nợ cho vợ chồng  ng Ng n  à Phương số tiền 500 000 000  ồng  Đối với 

 hoản nợ c a  ng Phạ  Văn C và ông Đào Vương Q,  hi vay tiền anh B có viết 

giấy  ượn tiền và có    tên; chị H không  iết về  hoản nợ này; anh B  h ng  ưa 

ra  ược căn cứ chứng  inh việc vay nợ  ể  à  g  nên  ác  ịnh   y  à các  hoản 

vay riêng, nên cũng cần  uộc  ột   nh anh B phải t  có trách nhiệ  trả nợ cho 

anh Đào Vương Q số tiền 500 000 000  ồng và trả nợ cho anh Phạ  Văn C số 

tiền 800 000 000  ồng  
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[11] Các tài sản  hác như  ồ   ng, vật   ng trong gia   nh; ruộng nhận 

 hoán c a hợp tác  ã: Chị H, anh B  h ng yêu cầu giải quyết nên Hội  ồng   t 

    h ng  e    t  

[12] Về án phí   n s  sơ th  : Trong quá tr nh giải quyết v  án về phần tài 

sản chung nhà và  ất tại TDP CTT, thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ chị H và anh 

B  ã t  thương  ượng, thỏa thuận ph n chia với nhau còn tài sản  hác thì không 

thỏa thuận  ược  Đối với  hoản án phí nghĩa v  về tài sản chung, T a án cấp sơ 

th    ã tính án phí về nghĩa v  tài sản  ối với chị H trên số tiền 2 784 142 725 

 ồng chị H phải thanh toán cho anh B  ể trả nợ chung,  ối với anh B trên số nợ 

riêng 1.800.000.000   à  h ng   ng với các quy  ịnh c a pháp  uật  Đáng  ẽ T a 

án cấp sơ th   phải tính án phí trên cơ s   ấy số nợ chung c a  ỗi người phải trả 

trừ  i số tài sản  ược chia, số nợ c n  ại phải chịu án phí   n s  sơ th    ới phù 

hợp với các quy  ịnh c a pháp  uật, ngoài ra anh B c n phải nộp  hoản án phí về 

 hoản nợ riêng  Tại phiên t a ph c th   anh B  ã giao nộp cho HĐXX  iên  ai 

trả hết nợ cho ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện Giao Th y 

sau  hi T a án cấp sơ th     t    nên anh B kh ng phải nộp án phí về  hoản nợ 

c a ng n hàng nữa. Do  ó có căn cứ  ể s a  ại phần án phí cho phù hợp chống 

thất thu cho ng n sách Nhà nước  

[13] Qua những ph n tích nêu trên  ã cho thấy những  ết  uận trong  ản án 

sơ th    à chưa hoàn toàn phù hợp với những quy  ịnh c a pháp  uật  T a án cấp 

sơ th    ã cộng nhầ  số nợ chung c a vợ chồng tăng  ên 19 546 164   à  ã  à  

ảnh hư ng  ến quyền và  ợi ích hợp pháp c a chị H và anh B  Do  ó có căn cứ 

s a  ại án sơ th   về số nợ chung và án phí về nghĩa v  tài sản chung cho phù 

hợp với các quy  ịnh c a pháp  uật  Tại phiên t a ph c th   chị H và người  ảo 

vệ quyền và  ợi ích hợp pháp cho chị H cũng  h ng  ưa ra  ược các chứng cứ và 

    ẽ  ể chứng  inh cho yêu cầu  háng cáo c a chị H  à có căn cứ và hợp pháp  

V  vậy, yêu cầu  háng cáo c a chị H  h ng  ược chấp nhận. 

[14] Án phí   n s  ph c th  : Do s a án sơ th   nên chị Hoàng Thị H 

 h ng phải nộp án phí   n s  ph c th    Số tiền 300 000  chị H  ã nộp tạ  ứng 

án phí   n s  ph c th   sẽ  ược hoàn trả  ại. 

[15] Những quyết  ịnh  hác c a bản án sơ th    h ng  ị  háng cáo, 

 háng nghị Hội  ồng   t     h ng giải quyết, có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày 

hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

V  các  ẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào  hoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ  uật tố t ng   n s  nă  2015. 

S a  ản án sơ th   số 38/2021/HNGĐ-ST ngày 30-7-2021 c a T a án nh n   n 

huyện Giao Th y, t nh Na  Định  

Căn cứ Điều 147; Điều 148; Điều 156; Điều 157;  hoản 2 Điều 296; Điều 

312 Bộ  uật tố t ng   n s  nă  2015; Điều 37;  hoản 1 Điều 56; Điều 59; Điều 



15 
 

81; Điều 82; Điều 83 c a Luật H n nh n và gia   nh nă  2014; các Điều 357; 

Điều 463, Điều 466 c a Bộ  uật D n s  nă  2015; Điều 91 và Điều 95 Luật các 

tổ chức tín   ng nă  2010 s a  ổi,  ổ sung nă  2017; Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 c a Uỷ  an thường v  Quốc 

hội quy  ịnh về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    và s    ng án phí và  ệ 

phí Toà án: 

1  Đ nh ch    t    ph c th    ối với yêu cầu  háng cáo c a chị Hoàng Thị 

H về quan hệ h n nh n  

2  X   y h n giữa chị Hoàng Thị H và anh Mai Văn B. 

3  Về con chung: Giao con chung cháu Mai Huy H, sinh ngày 07-02-2005 

cho anh Mai Văn B  ược quyền tr c tiếp nu i, chă  sóc, giáo   c  ến tuổi 

trư ng thành và có  hả năng  ao  ộng t   ập  ược hoặc có tài sản  ể t  nu i 

mình. Chị Hoàng Thị H có nghĩa v  cấp  ưỡng nu i con chung cho anh Mai Văn 

B số tiền 2 000 000  ồng/tháng  ể từ tháng 8 nă  2021 cho  ến  hi con chung    

18 tuổi, trư ng thành,  ao  ộng t   ập  ược  Chị H có quyền, nghĩa v  thă  no  

con nhưng  h ng  ược  ạ    ng việc thă  no  con  ể cản tr  hoặc g y ảnh 

hư ng  ấu  ến việc tr ng no , chă  sóc, giáo   c, nu i  ưỡng con  

4  Về tài sản: 

- Giao anh Mai Văn B  ược quyền s    ng th a  ất số 53 tờ  ản  ồ số 18 

( oại  ất vườn tạp) tại TDP CTT, thị trấn QL, huyện GT, t nh NĐ  ã  ược cấp 

giấy chứng nhận quyền s    ng  ất số Y 424027, cấp ngày 13-8-2004 và s  hữu 

toàn  ộ c ng tr nh   y   ng trên th a  ất; 

- Giao anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ cho Ph ng giao  ịch  hu v c Giao 

Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện Giao 

Th y số tiền gốc và  ãi  à 900 323 287  ồng (tính  ến thời  iể  ngày 23/7/2021)  

Trường hợp anh Mai Văn B  h ng th c hiện nghĩa v  trả nợ th  Ph ng giao  ịch 

 hu v c Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n 

huyện Giao Th y có quyền yêu cầu Cơ quan có th   quyền  án tài sản thế chấp 

 ể thu hồi nợ  Trường hợp anh Mai Văn B trả nợ  ong, Ph ng giao  ịch  hu v c 

Giao Phong - Chi nhánh ng n hàng n ng nghiệp và phát triển n ng th n huyện 

Giao Th y có nghĩa v  trả  ại cho anh Mai Văn B các giấy tờ  iên quan  ến tài 

sản  ã thế chấp  

- Giao anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ chung c a vợ chồng cho các cá 

nh n gồ : Trả cho anh Trần Văn V số tiền 187 510 000  ồng; bà Lê Thị M 

540 000 000  ồng; trả cho vợ chồng  ng Đoàn Tuấn H và bà Đoàn Tuấn Hoan 

1 954 206 000  ồng; trả cho  ng Bùi Văn H 1 705 000 000  ồng; trả cho  ng 

Nguyễn Văn S 96 600 000  ồng; trả cho  ng Lê Hồng P 155 000 000  ồng; trả 

cho bà T  Thị H 824 430 000  ồng; trả cho  ng Nguyễn Văn C 680.000.000 

 ồng  
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- Buộc anh Mai Văn B có nghĩa v  trả nợ riêng cho vợ chồng  ng Ông Văn 

N(Ông Ngọc Ng n) và  à Lê Thị Phương số tiền 500 000 000  ồng; ông Phạ  

Văn C số tiền 800 000 000  ồng;  ng Đào Vương Q số tiền 500 000 000  ồng  

- Buộc chị Hoàng Thị H có nghĩa v  thanh toán cho anh Mai Văn B số tiền 

2.774.369.643  ồng  ể anh Mai Văn B trả các  hoản nợ chung  

(Anh Mai Văn B liên có nghĩa v   iên hệ với cơ quan nhà nước có th   

quyền quản     ất  ai  ể  à  th  t c  ăng    cấp  ổi  ại giấy chứng nhận quyền 

s    ng  ất theo quyết  ịnh c a T a án)  

5. Nghĩa v  chậ  thi hành án: Kể từ ngày  ản án, quyết  ịnh có hiệu   c 

pháp  uật ( ối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền ch   ộng thi hành 

án) hoặc  ể từ ngày người  ược thi hành án có  ơn yêu cầu thi hành án  ối với 

các  hoản tiền phải trả cho người  ược thi hành án cho  ến  hi thi hành  ong tất 

cả các  hoản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền  ãi 

c a số tiền c n phải thi hành án theo  ức  ãi suất quy  ịnh tại Điều 357;  hoản 2 

Điều 468 Bộ  uật   n s  2015  

6  Án phí   n s  sơ th  : - Chị Hoàng Thị H phải nộp 300 000  ồng án phí 

 y h n, 300 000  ồng tiền án phí cấp  ưỡng nu i con và 87.487 000  ồng án phí 

nghĩa v  tài sản chung  Tổng cộng 88.087 000   Số tiền tạ  ứng án phí chị H  ã 

nộp 30 300 000  ồng theo Biên thu số 0001251 ngày 17-02-2020 sẽ  ược  ối trừ 

vào tiền án phí  Chị Hoàng Thị H c n phải nộp số tiền án phí  à 57.787 000  ồng  

- Anh Mai Văn B phải nộp 61.321.000  án phí nghĩa v  tài sản chung và 

66.000.000  ồng án phí nghĩa v  tài sản riêng  Tổng cộng 127.321 000 .  

- Lệ phí  e    t th    ịnh tại chỗ và  ịnh giá tài sản: Chị H, anh B  ỗi 

người phải nộp 2 500 000  ồng  Chị H  ã nộp số tiền 5 000 000  ồng  Buộc anh 

B phải thanh toán cho chị H số tiền 2 500 000  ồng  

7  Án phí   n s  ph c th  : Chị Hoàng Thị H không phải nộp  Hoàn trả 

 ại cho chị H số tiền 300 000  ồng  ã nộp tạ  ứng án phí   n s  ph c th   tại 

 iên  ai thu tiền tạ  ứng án phí,  ệ phí số AA/2019/0004032 ngày 23-8-2021 c a 

Chi c c Thi hành án   n s  huyện Giao Th y, t nh Na  Định   

Trường hợp bản án  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân s  th  người  ược thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7  và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 

Luật thi hành án dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c thi hành  ể từ ngày tuyên án  
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Nơ    ậ   
- Các  ương s ; 

- VKSND t nh Na  Định; 

- TAND huyện Giao Th y; 

- Chi c c THADS huyện Giao Th y; 

- Hồ sơ v  án; 

- Lưu HS, VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lại Văn Tùng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


